UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TT.CHỢ CHÙA                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QUẢ HỘI KHOẺ PHÙ ĐỒNG CẤP HUYỆN-CẤP TỈNH 
NĂM HỌC 2023 - 2024

1. Cờ vua:

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Kết quả

	
	
	
	
	Huyện
	Tỉnh

	1
	Nguyễn Vĩnh Khiêm
	2A
	Nam
	Nhóm tuổi 7-9
	Huy chương Bạc
	x

	2
	Võ Lê An Nhiên
	3D
	Nữ
	Nhóm tuổi 10-11
	Huy chương Bạc
	x

	3
	Võ Trần Ái Như
	3B
	Nữ
	Nhóm tuổi 7-9
	Huy chương Bạc
	x

	4
	Trương Thanh Phong
	4D
	Nam
	Nhóm tuổi 10-11
	Huy chương Bạc
	x

	5
	Nguyễn Lê Khánh Ly
	4D
	Nữ
	Nhóm tuổi 10-11
	Huy chương Vàng
	x

	6
	Lê Bảo Huy
	3D
	Nam
	Nhóm tuổi 7-9
	Huy chương Đồng
	x

	7
	Phạm Đoàn An Nhiên
	3E
	Nữ
	Nhóm tuổi 7-9
	Huy chương Vàng
	Huy chương Đồng

	8
	Lê Phúc Hưng
	5C
	Nam
	Nhóm tuổi 10-11
	x
	x


TC: Cấp huyện: 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng. Cấp tỉnh: 1 huy chương Đồng
2. Đá cầu:

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Kết quả (huyện)

	1
	Ngô Lê Huyền Trang
	5A
	Đơn nữ
	Đôi nữ
	1 HC Bạc đơn nữ +  1 HC Đồng đôi nữ

	2
	Nguyễn Hoàng Gia Bảo
	5A
	Đơn nam
	Đôi nam
	1 HC Bạc đôi nam

	3
	Đào Khánh Nguyên
	5D
	Đôi nam
	Đôi nam nữ
	1 HC Bạc đôi nam

	4
	Đinh Thoại Tuyết Nhi
	5B
	Đôi nữ
	Đôi nam nữ
	1 HC Đồng đôi nữ


TC: Cấp huyện: 0 huy chương Vàng, 02 huy chương Bạc, 01 huy chương Đồng. Cấp tỉnh: Không có HS tham gia
3. Cầu lông:

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Kết quả

	
	
	
	
	Huyện
	Tỉnh

	1
	Ngô Lê Huyền Trang
	5A
	Đơn nữ
	Đôi nữ
	2 HC Vàng
	01 HC Vàng đơn nữ + 01 HC đồng đôi nam nữ

	2
	Nguyễn Thục Quyên
	5B
	Đôi nữ
	Đôi nam nữ
	1 HC Vàng đôi nữ+ 1 HC Đồng Đôi nam nữ
	x

	3
	Nguyễn Lê Trung Kiên
	5C
	Đôi nam
	
	HC Vàng
	x

	4
	Nguyễn Thế Đan
	4E
	Đôi nam nữ
	Đơn nam
	1 HCVàng  +  1HCĐồng  Đôi nam nữ
	 01 HC Bạc đôi nam + 01 HC đồng đôi nam nữ.

	5
	Nguyễn Duy Hoàng
	3C
	Đôi nam
	
	1 HCVàng
	01 HC Bạc đôi nam


TC: Cấp huyện: 04 huy chương Vàng, 0 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng; cấp tỉnh: 01 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc; 01 huy chương đồng.
4. Bóng bàn:

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Kết quả

	
	
	
	
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh

	1
	Nguyễn Nhật Trường
	3D
	Đôi nam
	Huy chương Vàng
	x

	2
	Đào Trọng Tâm
	5C
	Đôi nam nữ
	Huy chương Bạc
	x

	3
	Ngô Lê Huyền Trang
	5A
	Đơn nữ
	Đôi nữ
	Huy chương Bạc - Huy chương Vàng
	HC vàng đôi nữ; HC đồng đơn nữ.

	4
	Đặng Hoàng Hoanh
	5A
	Đôi nữ
	Đôi nam nữ
	Huy chương Vàng - Huy chương Bạc
	x

	5
	Trần Quốc Huy
	4H
	Đơn nam
	Đôi nam
	Huy chương Bạc - Huy chương Vàng
	HC đồng đôi nam nữ


TC: Cấp huyện: 02 huy chương Vàng, 03 huy chương Bạc. cấp tỉnh: 01 huy chương Vàng, 02 huy chương đồng.
5. Điền Kinh:

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Kết quả

	1
	Nguyễn Hoàng Gia Bảo
	5A
	Bật xa
	Chạy 60m
	Huyện: 1 HC Bạc + 1 HC Vàng; cấp tỉnh 01 HC đồng tiếp sức 4x50m.

	2
	Ngô Lê Huyền Trang
	5A
	
	
	Không có


TC: Cấp huyện: 01 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc, 0 huy chương Đồng. cấp tỉnh: 01 huy chương đồng.
6. Bơi

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Kết quả cấp tỉnh

	1
	Hồ Hoàng Huynh
	5E
	Tiếp sức 4 x 50m Tự do hỗn hợp (2 nam, 2 nữ)
	Huy chương Đồng

	2
	Mai Trần Tuyết Phượng
	4B
	Tiếp sức 4 x 50m Tự do hỗn hợp (2 nam, 2 nữ)
	Huy chương Đồng


TC: Cấp huyện: Không tổ chức. cấp tỉnh: 01 huy chương đồng. Bơi
7. Môn Bóng đá mi ni 5 người:
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Nội dung thi đấu
	Kết quả 

	1
	12 em HS K3,4,5
	x
	Bóng đá 5 người TH
	Cấp huyện: Huy chương Bạc

	2
	02 em tham dự đội tuyển PGD dự cấp tỉnh

1. Nguyễn Hoàng Gia Bảo

2. Võ Quốc Phương
	5A
	Bóng đá 5 người TH
	Cấp tỉnh: Huy chương Đồng


TC: Cấp huyện: Huy chương Bạc. cấp tỉnh: 02 em tham dự đội tuyển và đạt huy chương đồng.
*TỔNG CỘNG THÀNH TÍCH TẤT CẢ CÁC MÔN THAM GIA:
 Cấp huyện: 09 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc, 03 huy chương Đồng. cấp tỉnh: 02 huy chương Vàng, 01 huy chương Bạc, 08 huy chương Đồng.
